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	2
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	Những người thân yêu của bé
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III. CHUẨN BỊ:
	
	Nhánh 1
Đồ dùng trong gia đình
	Nhánh 2
Dinh dưỡng cho bé và gia đình
	Nhánh 3
Những người thân yêu của bé

	Giáo viên
	- Lập kế hoạch giáo dục: kiểm tra, rà soát kế hoạch năm, chủ đề, tuần khớp đúng nội dung trong chương trình.
- Chuẩn bị tranh ảnh, đồ dùng đồ chơi, đồ dùng trực quan về chủ đề: Đồ dùng trong gia đình.
- Tuyên truyền, trao đổi với phụ huynh về một số nội dung và mục tiêu kế hoạch chủ đề: Đồ dùng trong gia đình; công tác phòng bệnh cho trẻ.
- Sưu tầm các bài hát, bài thơ, câu chuyện phù hợp với chủ đề: Đồ dùng trong gia đình.
	- Lập kế hoạch giáo dục: kiểm tra, rà soát kế hoạch năm, chủ đề, tuần khớp đúng nội dung trong chương trình.
- Chuẩn bị tranh ảnh, đồ dùng đồ chơi, đồ dùng trực quan về chủ đề: Dinh dưỡng cho bé và gia đình.
- Tuyên truyền, trao đổi với phụ huynh về một số nội dung và mục tiêu kế hoạch chủ đề: Dinh dưỡng cho bé và gia đình; công tác phòng bệnh cho trẻ.
 - Sưu tầm các bài hát, bài thơ, câu chuyện phù hợp với chủ đề: Dinh dưỡng cho bé và gia đình.
	- Lập kế hoạch giáo dục: kiểm tra, rà soát kế hoạch năm, chủ đề, tuần khớp đúng nội dung trong chương trình.
- Chuẩn bị tranh ảnh, đồ dùng đồ chơi, đồ dùng trực quan về chủ đề: Những người thân yêu của bé.
- Tuyên truyền, trao đổi với phụ huynh về một số nội dung và mục tiêu kế hoạch chủ đề: Những người thân yêu của bé; công tác phòng bệnh cho trẻ.
 - Sưu tầm các bài hát, bài thơ, câu chuyện phù hợp với chủ đề: Những người thân yêu của bé.

	Nhà trường
	- Phê duyệt và chỉnh sửa góp ý kế hoạch chăm sóc giáo dục cho giáo viên.  
- Chỉ đạo giáo viên thực hiện đúng kế hoạch, tạo môi trường phong phú, sạch sẽ cho trẻ hoạt động.

	Phụ huynh
	- Cho trẻ đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Kết hợp với giáo viên cung cấp thêm cho trẻ những kiến thức về chủ đề: Gia đình bé yêu.
- Ủng hộ nguyên học liêu, tranh ảnh, nguyên liệu phế thải.












IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 1 “ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH”
	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Trò chuyện về tên và công việc của những người thân gần gũi trong gia đình.
- Trò chuyện để trẻ biết tên, đặc điểm nổi bật, công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.
- Nghe các bài hát, bài thơ, đồng dao, ca dao, truyện kể đơn giản về chủ đề: Đôi dép xinh, Đồ dùng bé yêu, Tôi là cái ấm trà, Múa cho mẹ xem, Ấm và chảo, Đi dép.....
	

	2
	Thể dục sáng
	· Khởi động: Thực hiện các kiểu đi chạy theo đội hình vòng tròn: lên dốc, xuống dốc, khom lưng, chạy nhanh, chạy chậm.
- Trọng động: 
 + Bài tập phát triển chung
. Hô hấp: Thổi nơ
. Tay: Đưa 2 giơ lên cao, hạ xuống.
. Lưng, bụng: 2 tay chống hông, quay người sang 2 bên phải, trái
. Chân: Ngồi xuống, đứng lên
 + TCVĐ: Bóng tròn to, Bàn tay nắm lại....
· Hồi tĩnh: Trẻ thực hiện đi 1-2 vòng xung quanh lớp.
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	Chơi - tập có chủ định
	Tuần 1
(Từ 06/10 đến 10/10/25)
	· Lĩnh vực: PTNN
Dạy hát “ Đôi dép xinh”
	· Lĩnh vực: PTTC
Nhón nhặt đồ vật
	· Lĩnh vực: PTNT
Cái bát – Cái thìa
	· Lĩnh vực:
·  PTNN
Thơ “ Ấm và chảo”
	· Lĩnh vực: PTTCXH
Tô màu cái ca
	

	
	
	
Tuần 2
(Từ 13/10 đến 17/10/25)

	
· Lĩnh vực: PTTCXH
Nặn đôi đũa
	
· Lĩnh vực: 
PTTC
Bé cài cúc
	
· Lĩnh vực: 
PTNN
Thơ “Đi dép”
	
- Lĩnh vực:
PTNT
Đồ dùng của bé
	
· Lĩnh vực: 
PTTCXH
Nghe hát “ Đồ dùng bé yêu”
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	Chơi  - tập ngoài trời
	Tuần 1
(Từ 06/10 đến 10/10/25)
	· Quan sát: cái bàn
· TCVĐ: lộn cần vồng
- Chơi tự do: Thăm quan hoa, cây khu sau hiệu bộ.
	· Quan sát: Cái ghế
· TCVĐ: trời nắng trời mưa
- Chơi các đồ chơi trên sân.
	· TCVĐ: bóng tròn to
· Quan sát:  Cái chổi
- Chơi tự do:nhà bóng, đu rồng, xích đu.
	· TCVĐ: Mèo và chim sẻ
· Quan sát: Cái mũ
- Chơi tự do tại khu: nhà bóng.
	· TCVĐ: Xi bo khoai
· Quan sát: Cái quạt 
- Chơi tại khu đa năng.
	

	
	
	Tuần 2
(Từ 13/10 đến 17/10/25)

	· TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
· Quan sát: Đôi dép 
- Chơi với các đồ chơi trên sân.
	· Quan sát: Giá để dép 
· TCVĐ: Gà trong vườn rau
- Chơi khu âm nhạc
	· TCVĐ: Mèo và chim sẻ.
· Quan sát: Tủ để đồ của trẻ
- Chơi tự do: nhà bóng, đu rồng, xích đu.
	TCVĐ:
Xi bo khoai
· Quan sát: cái ca
-  Chơi tự do: Khu sân bóng.
	· Quan sát:
Ti vi
· TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
Chơi tự do tại khu: nhà đa năng.
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	Chơi - tập theo ý thích buổi sáng
	Góc chơi
	Mục đích – yêu cầu
	Nội dung chơi
	Chuẩn bị
	

	
	
	 a.  Phản ánh sinh hoạt
- Nấu ăn




- Bế em
	

- Trẻ biết thực hiện một số thao tác nấu ăn đơn giản (xúc, đảo, khuấy…)


- Trẻ biết bế em, chăm sóc em, cho em ăn và ru em ngủ.
	

-  Nấu ăn, đặt nồi lên bếp, đảo thức ăn, xúc thức ăn ra bát.



- Bé chăm sóc em, đút cho em ăn, ru em ngủ.
	

- Tạp dề, mũ, bộ đồ nấu ăn    ( bếp, chảo, nồi, thìa, bát...) 
- Thực phẩm: Gạo, rau, cá, tôm, cua….
- Giường, búp bê, bát, thìa, khăn, ca, cốc,...
	

	
	
	Góc chơi
	Mục đích – yêu cầu
	Nội dung chơi
	Chuẩn bị
	

	
	
	b. HĐVĐV
- Xây dựng





- Hoạt động với đồ vật
	
- Trẻ biết lấy gạch xếp chồng, xếp cạnh, hình khối, lắp ghép mô hình.

-  Trẻ biết lồng các hộp vào với  nhau.   
- Trẻ biết cài - cởi cúc áo. 
- Trẻ biết bỏ vào lấy ra các khối hình theo yêu cầu của cô
- Trẻ biết xâu các hạt lại với nhau thành chiếc vòng.
- Trẻ biết buộc hai đầu dây lại với nhau.                 
 - Trẻ biết cầm lô tô gài lên bảng theo mẫu, biết ghép các mảnh ghép bị cắt rời tạo thành bức tranh hoàn chỉnh.       
	
-  Xếp chồng, xếp cạnh các khối, lắp ghép.


- Lồng tháp, lồng hộp.

- Cài - cởi cúc áo.
- Bỏ vào lấy ra

- Xâu vòng

- Buộc dây

- Bé thích đồ dùng nào?
- Bé chọn đúng màu  
- So hình cho tôi
- Cùng bé ghép tranh
- To - nhỏ

	
- Gạch, lắp ghép, cây xanh, cây hoa, nhà, cổng,…

- Lồng tháp, lồng hộp.

- Cúc áo.
- Các khối hình, hộp rỗng đã khoét hình
- Dây xâu, hột hạt.
‘
- Dây

- Biểu bảng, lô tô.
	

	
	
	Góc chơi
	Mục đích – yêu cầu
	Nội dung chơi
	Chuẩn bị
	

	
	
	
c. Nghệ thuật
- Tạo hình





- Sách

	

-  Trẻ biết cầm màu tô mịn, không chờm ra ngoài.   

 - Trẻ biết phết hồ vào mặt trái.
- Trẻ biết nặn các đồ dùng về gia đình
- Trẻ biết lật giở từng trang sách để xem.         
- Trẻ biết xem rối.
	

- Tô màu cái ca, cái bát, cái tủ lạnh, cái mũ, cái áo…
- Dán, trang trí bông hoa, làm thiệp tặng mẹ và cô giáo.
- Nặn đôi đũa, cái bát.....

- Xem sách.

- Xem rối sáng tạo
	

- Tranh rỗng, sáp màu.


- Keo, hồ dán, tăm bông, giấy, xốp vụn, đề can.
 - Đất nặn.

- Tranh ảnh, sách.

- Rối
	

	
	
	


d.  Vận động

	
- Biết đi, bò trong đường hẹp,
 chân không dẫm vào vạch, đi, bò hết con đường.                     
 - Biết đóng cọc bàn gỗ.
 - Biết cầm đầu dây để kéo xe đi.                      

	
- Đi, bò trong đường hẹp                   


- Đóng cọc bàn gỗ

- Kéo xe             


	
- Đường hẹp


- Bàn gỗ có cọc, búa đóng

- Xe kéo
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	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Cho trẻ ăn cơm và các món ăn khác nhau. 
- Tập cho trẻ xúc miệng bằng nước muối sau khi ăn.
- Trẻ tập đi vệ sinh đúng nơi quy định. 
- Trò chuyện, dạy trẻ tập nói khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh..
- Trò chuyện, hướng dẫn, cho trẻ tập đeo yếm trước khi ăn.
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Chơi – tập theo ý thích buổi chiều
	Tuần 1
(Từ 06/10 đến 10/10/25)
	- Ôn bài hát: Đôi dép xinh
- Cho trẻ chơi đồ chơi lồng hộp, lồng tháp.
	Nghe thơ: Ấm và chảo.
- Cho trẻ chơi cài cởi cúc áo
	Nghe bài hát: Tôi là cái ấm trà. 
- Cho trẻ chơi TCDG: chi chi chành chành, nu na nu nống...
	- Ôn bài thơ: Ấm và chảo
- Cho trẻ chơi đồ chơi theo ý thích.
	Nghe hát: Múa cho mẹ xem
- Cho trẻ chơi đồ chơi theo ý thích.
	

	
	
	Tuần 2
(Từ 13/10 đến 17/10/25)

	- Nghe hát: 
Đồ dùng bé yêu
- Cho trẻ chơi đồ chơi theo ý thích.
	- Nghe đọc thơ: Đi dép
- Cho trẻ chơi đồ chơi theo ý thích.
	- Ôn bài thơ: 
Đi dép
- Cho trẻ chơi đồ chơi theo ý thích.
	- Chơi đồ chơi: lồng tháp, lồng hộp....  
- Cho trẻ chơi đồ chơi theo ý thích.
	Nghe hát theo chủ đề
- Nhận xét, tuyên dương cuối tuần.
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